
1. Hạn mức sử dụng thẻ: 

Đơn vị tính: VNĐ 

STT KÊNH 
LOẠI GIAO 

DỊCH 

LOẠI 

THẺ 

LẦN/ 

NGÀY 

SỐ TIỀN TỐI ĐA 

(PRIORITY) 

LẦN NGÀY 

1 

 

ATM 

 

Rút tiền 
Chính & 

Phụ 
50 6.000.000 50% HMTD 

Thanh toán hóa 

đơn/Topup 

Chính & 

Phụ 
50 - 300.000.000 

2 

 

EDC 

 

Thanh toán mua 

hàng 

Chính & 

Phụ 
50 - 1.000.000.000 

Thanh toán hóa 

đơn/Topup 

Chính & 

Phụ 
50 - 300.000.000 

Ứng tiền mặt tại 

quầy 

Chính & 

Phụ 
50 - 50% HMTD 

3 WEB 

Thanh toán mua 

hàng hóa dịch vụ/ 

hóa đơn 

Chính & 

Phụ 
50 - 1.000.000.000 

4 
Tất cả   các 

kênh 

Hạn mức sử dụng 

tổng các giao dịch 

Chính & 

Phụ 
- 

- 
1.000.000.000 

 

2. Biểu phí cụ thể: 

STT HẠNG MỤC PHÍ ĐƠN VỊ 
MỨC PHÍ 

THẺ VISA PRIORITY 

1 Phí phát hành thẻ lần đầu (**) Thẻ 
 

Miễn phí 

2 Phí phát hành lại (do hết hạn sử dụng) (**) Thẻ Miễn phí 

3 
Phí phát hành lại (do hỏng, mất, nâng hạng 

…) (**) 
Thẻ Miễn phí 

4 

Phí dịch vụ phát hành nhanh (Áp dụng tại 

các địa bàn nơi có điểm giao dịch của 

ABBANK thuộc khu vực Miền bắc, Thành 

phố Đà Nẵng & TP. Hồ Chí Minh) 

Thẻ Miễn phí 

5 Phí cấp lại PIN Lần Miễn phí 

6 Phí duy trì thẻ (thu theo năm) (**)   

 Thẻ chính Thẻ/Năm Miễn phí 



 Thẻ phụ Thẻ/Năm Miễn phí 

7 Phí rút tiền   

7.1 Tại ATM, ĐƯTM của ABBANK Lần 4%/số tiền GD, tối thiểu 

50.000 VNĐ (*) 7.2 Tại ATM, ĐƯTM khác Lần 

8 Phí vấn tin, in sao kê   

8.1 Tại ATM của ABBANK Lần 500 VNĐ 

8.2 Tại ATM khác Lần 10.000 VNĐ (*) 

9 Phí chuyển đổi ngoại tệ Giao dịch 
 

2,5 % * số tiền GD 

10 
Phí tra soát khiếu nại (trường hợp khiếu nại 

sai) 
Giao dịch Tối thiểu 130.000 VNĐ 

11 
Phí thông báo thẻ bị mất cắp/thất lạc và 

khóa tạm thời (mở khóa thẻ không thu phí) 
Lần Miễn phí 

12 Phí dịch vụ SMS  Tháng Miễn phí  

13 Phí thanh toán hóa đơn tự động Hóa đơn Miễn phí 

14 Phí thay đổi hạn mức tín dụng (**) Lần Miễn phí 

15 Phí thay đổi tài sản đảm bảo (**) Lần Miễn phí 

16 Phí sử dụng vượt hạn mức (**) Lần Miễn phí  

17 Phí chậm thanh toán (**) Kỳ 

4% số tiền thanh toán tối 

thiểu chưa thanh toán & 

tối thiểu 100.000 VNĐ 

18 Số tiền thanh toán tối thiểu Kỳ 
5% tổng dư nợ & tối thiểu 

là 100.000 VNĐ 

19 Phí dịch vụ khác  Lần 100.000 VNĐ 

20 Phí tất toán thẻ Thẻ Miễn phí 

21 Lãi suất Thẻ 
 

19% 

 


